	Tên Sản Phẩm
	Độ bám
	Cơ tính (C2M)
	Độ trong
	Độ nhớt
	Bền màu
	Dễ pha màu
	Chà nhám
	Chống xù ghim gỗ

	Sơn lót S07 – 2706H NEW
	4B/5B
	
	7/10
	Din 4
14 – 17s
	
	10/10
	60 phút
Ra ít bột, dễ chà 4/5
	8/10

	Sơn lót S03 – 2410H
	4B/5B
	
	6/10
	Din 4
40 – 50s
	
	10/10
	60 phút
Dễ chà 4/5
	8/10

	Sơn lót S2 – 2108H
Lâu không SX
	4B/5B
	
	1/10
	S64/10
20000 - 35000
	
	10/10
	Vuốt nhám sơ, dính nhám (quét cọ)
	Sơn quét cọ

	Lót SR – 01H
Lâu không SX
	4B/5B
	
	1/10
	S64/10
15000 - 25000
	
	10/10
	Vuốt nhám sơ, dính nhám (sơn cán)
	Sơn cán

	Lót Nhúng BT – 0511H
	4B/5B
	
	7/10
	Din 4
10 – 13s
	
	10/10
	30 phút
Dễ chà nhám 4/5
	8/10

	Lót Nhúng DC - 0603H
	4B/5B
	
	9/10
	Din 4
10 – 13s
	Bền màu
	10/10
	30 – 60 phút
Chà nhám dính 4/5
	8/10

	Nhựa Stain BT – 0725H
	4B/5B
	
	10/10
	Din 4
10 – 13s
	
	Màu Dye hệ nước
	Không chà nhám
	10/10

	Nhựa Stain BT 1023
	4B/5B
	
	10/10
	NK2
11 – 13s
	
	Màu hệ dung môi
	Không chà nhám
	10/10



Giải thích các đặc tính đánh giá: (điểm từ 1 đến 10)
· Độ bám: Khả năng bám dính của sơn lên bề mặt gỗ, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của lớp sơn phủ.
· Cơ tính (C2M): Độ cứng và khả năng chịu va đập của màng sơn sau khi khô.
· Độ trong: Mức độ trong suốt của màng sơn, giúp làm nổi bật vân gỗ tự nhiên. Các sản phẩm có độ trong cao nhất được đánh giá 10.
· Độ nhớt: Độ lỏng/đặc của sơn. Độ nhớt thấp được đánh giá cao hơn đối với các sản phẩm pha loãng hoặc cần thẩm thấu sâu.
· Bền màu: Khả năng giữ màu sắc ban đầu của lớp sơn lót, đặc biệt quan trọng khi sử dụng dưới lớp sơn phủ màu.
· Dễ pha màu: Khả năng dễ dàng kết hợp với các chất tạo màu để tạo ra màu sắc mong muốn.
· Chà nhám: Mức độ dễ dàng khi chà nhám lớp sơn lót, giúp bề mặt phẳng mịn.
· Chống xù ghim gỗ: Khả năng ngăn chặn hiện tượng gỗ bị xù ghim, được mô tả rõ trong đặc tính của một số sản phẩm.
	Tên Sản Phẩm
	Cơ tính (C2M)
	Chống mài mòn, chống xước
	Độ trong
	Độ nhớt
	Bền ngoài trời
	Dễ pha màu
	Lán bề mặt
	Thời gian đóng gói

	BEx 03 – 2410H
	
	
	8/10
	Din 4
30 – 40s
	
	10/10
	10/10
	12 – 24 giờ
Bóng 10%: 6 giờ

	BT STR – 2410H
Bóng 20%
	
	
	8/10
	Din 4
25 – 35s
	
	10/10
	10/10
	> 24 giờ
Bóng 10%: 12giờ

	BEx 03 – 2706H
Bóng 5 – 30%
	
	
	9/10
	Din 4
25 – 30s
	
	10/10
	10/10
	12 – 24 giờ
Bóng 10%: 4 giờ

	KL3 – 1801H
Pha 1-0.3 nước
	
	
	8/10
	Din 6: 24 – 28s
Pha 1-0.3H: Din 4: 22 – 25s
	
	10/10
	Sơn lục bình
	> 24 giờ

	BT OD 02/23H
	
	
	8/10
	Din 4
20 – 25s
	Bền ngoài trời
	10/10
	10/10
	> 24 giờ

	BT 2K 201120H
Pha cứng
	
	Tốt
~ 1H
	8/10
	Din 4
14 – 18s
	
	Chưa pha màu
	10/10
	> 24 giờ

	BT ABR – 2410H
	
	Tốt nhất
~ 1H
	10/10
	Din 4
30 – 40s
	
	10/10
	10/10
	12 – 24 giờ
Bóng 10%: 12 giờ 

	BT FC 01/23 TOPCOAT LACQUER
	
	
	8/10
	Din 4
25 – 30s
	
	10/10
	10/10
	> 24 giờ

	B03 – 241025H
	
	Tốt hơn Bóng BEx
	10/10
	Din 4
25 – 35s
	
	10/10
	10/10
	12 – 24 giờ
Bóng 10%: 6 giờ



Giải thích các đặc tính đánh giá: (điểm từ 1 đến 10)
· Cơ tính (C2M): Khả năng chịu tác động vật lý như va đập, nén, uốn của màng sơn. Các sản phẩm đạt chuẩn Ikea/Ashley hoặc sơn 2K được đánh giá cao nhất.
· Chống mài mòn, chống xước: Khả năng chống lại các tác động gây trầy xước bề mặt. Đặc biệt, sản phẩm BT ABR – 2410H và BT 2K 201120H có độ cứng cao được đánh giá tốt nhất.
· Độ trong: Mức độ trong suốt của màng sơn, giúp làm nổi bật vân gỗ. Các sản phẩm BEx 03 – 2410H và BEx 03 – 2706H được miêu tả có màng sơn trong và độ phủ cao nên được đánh giá cao.
· Độ nhớt: Mức độ lỏng/đặc của sơn, ảnh hưởng đến khả năng thi công. Các sản phẩm có độ nhớt phù hợp để sử dụng trực tiếp và dễ lán bề mặt được đánh giá cao.
· Bền màu/ngoài trời: Khả năng duy trì màu sắc ban đầu của lớp sơn theo thời gian. KL3 – 1801H và BT ODR 03/23H được miêu tả có khả năng chống ngã màu/biến màu tốt nên được đánh giá cao.
· Dễ pha màu: Khả năng dễ dàng kết hợp với các chất tạo màu. Các sản phẩm phù hợp với stain màu và glaze màu được đánh giá cao.
· Lán bề mặt: Khả năng tự san phẳng của màng sơn sau khi thi công, tạo bề mặt nhẵn mịn.
· Thời gian đóng gói: Thời gian màng sơn khô đủ để có thể đóng gói. Các sản phẩm BEx 03 – 2410H và BEx 03 – 2706H được miêu tả khô nhanh nên được đánh giá cao nhất. Sản phẩm BT STR – 2410H khô chậm nên bị đánh giá thấp.

	Tên Sản Phẩm
	Cơ tính (C2M)
	Độ trắng
	Độ che phủ (lấp nền)
	Độ nhớt
	Độ bám dính
	Chống ngã vàng
	Dễ pha màu
	Lán bề mặt
	Thời gian đóng gói
	Thời gian chà nhám
	Chống xước mặt
	Độ cứng
	Chịu ngoài trời

	Bóng Trắng BWEx 03 – 2410H
	
	
	
	Din 4:
30 – 40s
	4B/5B
	Có
	10/10
	10/10
	12 – 24 giờ
Bóng 10%: 6 giờ
	
	
	
	Có

	Bóng Trắng KLW – 6410H (Pha 1-6nước)
	
	
	
	Pha 1-0.6H
NK2: 10 - 14s
	Cạo tay nhẹ không tróc
	Có 
	10/10
	Lục bình
	> 24 giờ
	
	
	
	Có

	SW1 – 1705H
	
	
	
	Din 4:
35 – 38s
	4B/5B
	Có
	10/10
	10/10
	
	60P chà nhám dính 4/5
	
	
	Có

	SW6-0909H NEW
	
	
	
	Din 4:
25 – 30s
	4B/5B
	Có
	10/10
	10/10
	
	
	
	
	Có

	Lót Trắng WS2 – 2108H
	
	
	
	S64/10:
38000 – 42000
	4B/5B
	Không
	10/10
	Quét cọ
	
	90P – 120P vuốt nhám nhẹ
	
	
	Không

	Lót Trắng SWR – 03H (KP)
	
	
	
	Din 8:
55 – 65s
	4B/5B
	Không
	10/10
	Sơn cán
	
	
	
	
	Không

	Lót Trắng SWR – 03H (pha màu)
	
	
	
	S64/10:
10000 – 20000
	4B/5B
	Không
	10/10
	Sơn cán
	
	
	
	
	Không

	Bóng Trắng BT OD 02/23H
	
	
	
	Din 4:
20 – 30s
	4B/5B
	Có
	10/10
	10/10
	> 24 giờ
	
	
	
	Có

	BASECOAT BT -- 0512H
	
	
	
	Din 6:
12 – 15s
	4B/5B
	Không
	10/10
	Xử lý MDF
	
	60P chà nhám dính 4/5
	
	
	Không

	BASE COAT BT -- 1009H
	
	
	
	Din 6:
20 – 25s
	3B/5B
	Không
	10/10
	Xử lý MDF
	
	60P chà nhám đạt 5/5
	
	
	Không



	Tên Sản Phẩm
	Ngăn dầu gỗ thông
	Ngăn dầu gỗ tràm
	Ngăn dầu các loại gỗ khác
Cao su, MDF…
	Dễ sử dụng
	Độ nhớt
	Thời gian hiệu quả

	TB - 2211H
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	+ 3% PGTB
	Din 4: 25 – 35s
	Sau 4 – 6 giờ

	TBW - 2211H
	Đạt
	Đạt 
	Đạt
	+ 3% PGTB
	Din 4: 25 – 35s
	Sau 4 – 6 giờ

	TB 1501
	Đạt
	Không đạt
	Không đạt
	Không pha
	NK2: 11 – 12s 
	Sau 1 – 2 giờ

	TB – 1807A
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Không pha
	Din 4: 15 – 25s
	Sau 1 – 2 giờ

	TB – 1807B Trắng
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	+ 1.5% PGTB
	Din 4: 15 – 25s
	Sau 1 – 2 giờ















